TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện: Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản


Bộ môn: Hàng hải 


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:





 
· Tiếng Việt: HÀNG HẢI CƠ BẢN CHO NGHỀ CÁ
· Tiếng Anh: NAVIGATION PRIMER FOR FISHERMEN





Mã học phần: NAV332





Số tín chỉ:
4(3-1)



Đào tạo trình độ: Đại học 







Học phần tiên quyết:
Khí tượng - Hải dương



2. Mô tả tóm tắt học phần: 
Học phần trang bị cho người học: kiến thức cơ bản về hàng hải; sử dụng hải đồ và các thiết bị hàng hải phục vụ cho nghề đi biển, các phương pháp xác định đường đi, vị trí tàu, vị trí mục tiêu trên biển bằng địa văn và thiên văn.  
3. Mục tiêu:
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học các học phần  chuyên ngành như Điều động tàu và tránh va chạm, thực hành mô phỏng đánh bắt cá – hàng hải, an toàn cho tàu đánh cá, kỹ thuật khai thác thủy sản…vận dụng những kiến thức nền tảng về hàng hải vào lĩnh vực khai thác thủy sản, kiểm tra giám sát tàu cá, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động đánh bắt trên biển.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Học tập/nghiên cứu các học phần chuyên ngành tiếp theo như: Điều động tàu và tránh va chạm, thực hành mô phỏng đánh bắt cá – hàng hải, an toàn cho tàu đánh cá, kỹ thuật khai thác thủy sản…
b) Xác định khoảng cách trên biển.
c) Xác định tầm nhìn xa chân trời, tầm nhìn xa và độ cao của mục tiêu.
d) Đọc và hiểu được các thông tin trên hải đồ.
đ) Sử dụng hải đồ, tính toán thủy triều trong hoạt động nghề nghiệp.
e) Tính toán độ lệch địa từ dựa vào các thông tin trên hải đồ.
f) Xác định độ lệch riêng la bàn từ, tính toán sai số la bàn

g) Sử dụng la bàn xác định hướng đi của tàu, đo phương vị/góc mạn tới mục tiêu.
h) Tính toán các loại phương hướng chuyển động của tàu.
i) Xác định tốc độ, quãng đường tàu đi được
j) Tính toán, dự đoán đường đi và vị trí tàu
k) Đo, vẽ (gọi chung là tác nghiệp) lên hải đồ vị trí tàu xác định, vị trí mục tiêu, hướng đi của tàu, quãng đường tàu đi được, khoảng cách giữa hai mục tiêu, vị trí và hướng đi của tàu bạn, của cơn bão,...
l) Phân tích, tính toán, lập kế hoạch và tác nghiệp hành trình của tàu lên hải đồ theo đường đi có lợi nhất.
m) Phân biệt tọa độ thiên thể, định hướng mục tiêu quan sát thiên thể trên thiên cầu.

n) Tính toán các thành phần độ cao và phương vị thiên thể.

         o) Sử dụng thành thạo bảng tính hàng hải, lịch thiên văn hàng hải để tính các thành phần tọa độ thiên thể.


p) Sử dụng dụng cụ, máy móc thiên văn hàng hải quan trắc số liệu phục vụ bài toán thiên văn hàng hải.

q) Thực hành bài toán thiên văn hàng hải.

5. Nội dung:

	STT
	Chương
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
	TRÁI ĐẤT
	
	3
	

	1.1
	Hình dạng và kích thước Trái Đất
	a,b
	
	

	1.2
	Hệ tọa độ địa lý
	a,d,đ,j,k,l
	
	

	1.3
	Hệ tọa độ địa tâm
	d
	
	

	1.4
	Hệ tọa độ vuông góc
	b,d
	
	


	1.5
	Các bán kính cong chính
	b,d
	
	

	1.6
	Hướng thẳng đứng, các loại vĩ độ
	c
	
	

	2
	CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG HÀNG HẢI
	
	4
	

	2.1
	Đơn vị đo chiều dài và tốc độ trong hàng hải
	b,i,k
	
	

	2.2
	Hiệu vĩ độ, hiệu kinh độ
	j
	
	

	2.3
	Độ cao trong hàng hải
	c
	
	

	2.4
	Chân trời nhìn thấy
	c
	
	

	2.5
	Tầm nhìn xa của ánh sáng và mục tiêu
	c
	
	

	2.6
	Các hệ thống phân chia phương hướng trên mặt phẳng chân trời
	đ,e,f,g,h
	
	

	3
	PHƯƠNG HƯỚNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA TÀU
	
	4
	

	3.1
	Sơ lược về các thiết bị chỉ hướng trên tàu
	e,f,g,h
	
	

	3.2
	Từ trường Trái Đất
	e,f,g,h
	
	

	3.3
	Phương hướng chuyển động của tàu
	e,f,g,h,k,l
	
	

	3.4
	Xác định độ lệch riêng la bàn từ
	e,f
	
	

	3.5
	Khử độ lệch riêng la bàn từ
	e,f
	
	

	3.6
	Tính toán lập bảng độ lệch dư
	e,f
	
	

	4
	XÁC ĐỊNH QUÃNG ĐƯỜNG TÀU ĐI ĐƯỢC
	
	1
	

	4.1
	Tốc độ tàu biển
	i,j,l
	
	

	4.2
	Các yếu tố ngoại cảnh làm thay đổi tốc độ tàu
	i,j,l
	
	

	4.3
	Các thiết bị đo tốc độ và quãng đường
	i,j,l
	
	

	4.4
	Xác định tốc độ tàu biển
	i,j,l
	
	

	4.5
	Xác định quãng đường tàu đi được trên biển
	i,j,l
	
	

	4.6
	Xác định số hiệu chỉnh máy tính đường
	i,j,l
	
	

	5
	SỬ DỤNG HẢI ĐỒ 
	
	6
	

	5.1
	Khái niệm và công dụng của hải đồ
	a,d,đ
	
	

	5.2
	Phân loại hải đồ
	a,d,đ
	
	

	5.3
	Nội dung hải đồ
	a,d,đ
	
	

	5.4
	Độ tin cậy của hải đồ
	a,d,đ
	
	

	5.5
	Hải đồ Việt Nam
	a,d,đ
	
	

	5.6
	Hải đồ một số nước khác
	a,d,đ
	
	

	5.7
	Các bài toán tác nghiệp cơ bản trên hải đồ Mercator
	d,đ,i,j,k,l
	
	

	5.8
	Chuẩn bị hải đồ đi biển – Bảo quản hải đồ
	k,l
	
	

	5.9
	Tu chỉnh hải đồ
	k,l
	
	

	6
	TÍNH TOÁN THỦY TRIỀU TRONG HÀNG HẢI
	
	2
	

	6.1
	Vai trò của thủy triều trong hàng hải
	a,đ
	
	

	6.2
	Các thuật ngữ và định nghĩa về thủy triều
	a,đ
	
	

	6.3
	Tính toán thủy triều theo bảng thủy triều Việt Nam
	a,đ
	
	

	6.4
	Một số phương pháp tính toán khác
	a,đ
	
	

	7
	HÀNG HẢI DỰ ĐOÁN 
	
	4
	

	7.1
	Khái niệm chung
	i,j
	
	

	7.2
	Một số quy định khi tác nghiệp trên hải đồ
	đ,k,l
	
	

	7.3
	Đường đi và vị trí tàu khi không có ngoại cảnh tác dụng
	i,j
	
	

	7.4
	Đường đi và vị trí tàu khi có gió tác dụng
	i,j
	
	

	7.5
	Xác định độ dạt gió
	i,j
	
	

	7.6
	Đường đi và vị trí tàu khi có dòng chảy tác dụng
	i,j
	
	

	7.7
	Xác định góc dạt dòng chảy và tốc độ tàu
	i,j
	
	

	7.8
	Đường đi và vị trí tàu khi có cả gió và dòng chảy tác dụng
	i,j
	
	

	7.9
	Xác định góc dạt tổng hợp
	i,j
	
	

	7.10
	Sai số dự đoán vị trí tàu bằng cách vẽ
	i,j
	
	

	7.11
	Hàng hài dự đoán bằng cách tính
	i,j
	
	

	8
	XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TÀU BẰNG CÁC MỤC TIÊU NHÌN THẤY
	
	6
	

	8.1
	Khái niệm chung
	đ,k,l
	
	

	8.2
	Đường đẳng trị và đường vị trí
	đ,k,l
	
	

	8.3
	Sự dịch chuyển của đường vị trí
	đ,k,l
	
	

	8.4
	Quan trắc đo đạc các thông số hàng hải
	đ,g,k,l
	
	

	8.5
	Các loại sai số trong quan sát xác định vị trí tàu
	đ,k,l
	
	

	8.6
	Đánh giá sai số đo đạc
	đ,k,l
	
	

	8.7
	Đánh giá sai số vị trí tàu xác định bằng 2 đường vị trí
	đ,k,l
	
	

	8.8
	Xác định vị trí tàu bằng hai góc kẹp ngang
	đ,k,l
	
	

	8.9
	Xác định vị trí tàu bằng ba phương vị
	đ,k,l
	
	

	8.10
	Xác định vị trí tàu bằng hai phương vị
	đ,k,l
	
	

	8.11
	Xác định vị trí tàu bằng ba khoảng cách
	đ,k,l
	
	

	8.12
	Xác định vị trí tàu bằng hai khoảng cách
	đ,k,l
	
	

	8.13
	Xác định vị trí tàu bằng phương vị và khoảng cách
	đ,k,l
	
	

	8.14
	Xác định vị trí tàu bằng phương vị và góc kẹp ngang
	đ,k,l
	
	

	8.15
	Xác định vị trí tàu bằng khoảng cách và góc kẹp ngang
	đ,k,l
	
	

	9
	THIÊN CẦU VÀ HỆ TỌA ĐỘ THIÊN THỂ
	
	4
	

	9.1
	Thiên cầu, đường, điểm và mặt phẳng cơ bản trên thiên cầu
	m
	
	

	9.2
	Các hệ tọa độ thiên thể
	m
	
	

	9.3
	Cách biểu diễn thiên cầu bằng phương pháp vẽ
	m, n
	
	

	9.4
	Các định lý lượng giác cầu, tam giác vị trí thiên thể
	m, n
	
	

	10
	THỜI GIAN
	
	2
	

	10.1
	Các khái niệm về thời gian dùng trong thiên văn học
	m
	
	

	10.2
	Các khái niệm về múi giờ, giờ múi, giờ quốc tế, giờ pháp định, giờ tàu. Phương pháp đổi ngày khi tàu đi qua kinh tuyến đổi ngày
	m, p
	
	

	11
	CÁC DỤNG CỤ, MÁY MÓC THIÊN VĂN HÀNG HẢI
	
	2
	

	11.1
	Lịch thiên văn hàng hải
	o, q
	
	

	11.2
	Các loại bảng tính hàng hải 
	n, o, q
	
	

	11.3
	Quả cầu sao, đĩa tìm sao, các loại đồng hồ đo thời gian
	o, p, q
	
	

	11.4
	Sextan hàng hải
	o, p, q
	
	

	12
	HIỆU CHỈNH ĐỘ CAO THIÊN THỂ ĐO BẰNG SECTAN HÀNG HẢI
	
	3
	

	12.1
	Hiệu chỉnh độ cao thiên thể đo trên chân trời nhìn thấy
	o, p, q
	
	

	12.2
	Các loại sai số tồn tại trong đo đạc
	o,q
	
	

	12.3
	Các bài toán hiệu chỉnh độ cao thiên thể.
	
	
	

	13
	PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TÀU BẰNG THIÊN VĂN
	
	4
	

	13.1
	Phương pháp đường vị trí độ cao. Các yếu tố của đường vị trí độ cao và cách tính
	n, o, p, q
	
	

	13.2
	Các phương pháp xác định thành phần đường vị trí độ cao
	n, o, p, q
	
	

	13.3
	Xây dựng đường vị trí độ cao thiên thể trên hải đồ và trên giấy
	n, o, p, q
	
	

	13.4
	Trình tự các bước xác định vị trí tàu
	n, o, p, q
	
	

	14
	THỰC HÀNH
	
	
	15

	14.1
	Sử dụng la bàn từ
	g
	
	

	14.2
	Sử dụng hải đồ
	d,đ,k,l
	
	


6. Tài liệu dạy và học:

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác 
tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Đức Lượng
	Bài giảng

Hàng hải địa văn
	2008
	Lưu hành 

nội bộ
	Thư viện số ĐHNT


	x
	

	2
	Trần Đức Lượng
	Tài liệu biên dịch

Sổ tay hiệu chỉnh La bàn từ
	2012
	
	Thư viện số ĐHNT


	x
	

	3
	Bộ Tư lệnh 
Hải quân
	Hải đồ Việt Nam
	Xuất bản gần nhất
	Bộ tư lệnh hải quân
	Bộ Tư lệnh 
Hải quân
	x
	

	4
	Tiếu Văn Kinh
	Sổ tay hàng hải - tập 1
	2006
	GTVT
	Thư viện
	
	x

	5
	Bộ Tư lệnh 

Hải quân
	Ký hiệu bản đồ  biển
	Xuất bản gần nhất
	Bộ tư lệnh hải quân
	Bộ Tư lệnh 
Hải quân
	
	x

	6
	Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia
	Bảng thủy triều
	Hàng năm
	Thống kê
	Thư viện
	
	x

	7
	Nathaniel  Bowditch, LL.D
	The American Practical Navigator
	2002
	National Imagery and Mapping Agency, USA
	ftp://ftp.flaterco.com/ xtide/Bowditch.pdf
	
	x

	8
	Nguyễn Đức Sĩ
	Bài giảng

Thiên văn hàng hải 
	2008
	Lưu hành 

nội bộ
	Thư viện số ĐHNT


	x
	

	9
	Phạm Viết Trinh & Nguyễn Đình Noãn
	Giáo trình Thiên văn đại cương
	1999
	Giáo dục
	Thư viện
	x
	

	10
	Nguyễn Cảnh Sơn
	Thiên văn hàng hải tập 1,2,3
	2004
	Đại học Hàng hải
	Đại học 

Hàng hải
	x
	

	11
	Himadri K.Lahiry
	The Elements of Navigation and Nautical Astronomy
	1992
	Nautical Publishers Great Britain
	Bộ môn

Hàng hải
	x
	

	12
	МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СОЮЗА CCP


	Bыcoты и Aзимуты

Мopexoдные Taблицa (MT)

B105
	1969

1975

1965
	Moscow

Moscow

China
	Bộ môn 

Hàng hải
	x
	

	13
	Her Majesty’s Nautical Almanac Office United Kingdom Hydrographic Office & Nautical Almanac Office United States Naval Observatory
	The Nautical Almanac for the Year 
	2010

2016
	Great Britain & Washington
	Bộ môn

Hàng hải
	x
	


7. Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các lần kiểm tra giữa kỳ
	c,e,f,h,i,j,m,n
	20

	2
	Thực hành
	d,đ,e,f,g,k,l
	20

	3
	Chuyên cần
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
	c,e,f,h,i,j,m,n
	50


	
	NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

Trần Đức Lượng, Nguyễn Đức Sĩ

	TRƯỞNG KHOA/VIỆN

(Ký và ghi họ tên)

Trần Đức Phú
	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)

Nguyễn Đức Sĩ
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